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PHẦN I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN 

- Luật Lâm nghiệp năm 2017; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;  

- Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều tra, kiểm kê và theo 
dõi diễn biến rừng; 

- Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT; 

- Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phân định ranh 
giới rừng; 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11565:2016 về Bản đồ hiện trạng rừng - Quy 

định về trình bày và thể hiện nội dung. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thống nhất về kỹ thuật thực hiện kiểm kê rừng; xây dựng hồ sơ quản lý 
rừng làm cơ sở phục vụ quản lý về lâm nghiệp; theo dõi diễn biến rừng.  

2. Yêu cầu 

- Kiểm kê rừng về diện tích, trữ lượng của từng chủ rừng, từng trạng thái 
rừng và đất chưa cy rừng theo từng mục đích sử dụng rừng, từng đơn vị quản lý 
và đơn vị hành chính.  

- Kết quả kiểm kê rừng phải đảm bảo chính xác và được công bố theo quy 
định; cơ sở dữ liệu (CSDL) kết quả kiểm kê rừng được cập nhật được vào CSDL 
theo dõi diễn biến rừng (FRMS). 

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KIỂM KÊ RỪNG 

1. Đối tượng kiểm kê 

Đối tượng kiểm kê rừng là toàn bộ diện tích quy hoạch rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ và rừng sản xuất (gồm diện tích rừng và chưa cy rừng) và diện tích rừng 
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sử dụng cho mục đích khác được phân theo: 

a) Chủ rừng 

- Chủ rừng theo quy định tại Điều 8 Luật Lâm nghiệp; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã (quản lý diện tích rừng và đất chưa cy rừng quy 
hoạch cho lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê).  

b) Mục đích sử dụng:  

- Rừng đặc dụng; 

- Rừng phòng hộ; 

- Rừng sản xuất; 

- Rừng sử dụng cho mục đích khác (những diện tích rừng nằm ngoài rừng 

đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất). 

c) Trạng thái rừng. 

2. Đơn vị kiểm kê rừng 

- Đơn vị kiểm kê rừng là lô kiểm kê (Lô kiểm kê nằm trên một phần hoặc 
toàn bộ lô trạng thái, thuộc duy nhất một chủ quản lý). Lô kiểm kê là đơn vị nhỏ 
nhất về mặt diện tích để xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý rừng. 

- Đơn vị tính diện tích là héc ta (ha), lấy số nguyên và hai số hàng thập phân 
sau số hàng đơn vị. 

- Đơn vị tính trữ lượng rừng gỗ là mét khối (m3), lấy số nguyên và một số 
hàng thập phân sau số hàng đơn vị; rừng tre nứa là nghìn cây (1.000 cây). 

- Đơn vị tính trữ lượng các-bon rừng là tấn, lấy số nguyên và một số hàng 
thập phân sau số hàng đơn vị. 

3. Chỉ tiêu kiểm kê rừng  

Kiểm kê rừng theo các chỉ tiêu diện tích và trữ lượng rừng, trữ lượng các-

bon rừng phân theo trạng thái rừng. Kết quả kiểm kê được tổng hợp theo mục đích 
sử dụng, chủ quản lý và tổng hợp theo các cấp hành chính. 

4. Nhiệm vụ kiểm kê rừng 

- Kiểm kê diện tích, trữ lượng rừng, trữ lượng các-bon rừng trên địa bàn xã, 
huyện, tỉnh và toàn quốc; 

- Xây dựng bản đồ kiểm kê theo các cấp hành chính và chủ rừng; 

- Thống kê số liệu theo hệ thống biểu quy định; 
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- Lập hồ sơ quản lý cho chủ rừng, các cấp hành chính; 

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê. 

5. Quy định trong kiểm kê rừng 

- Tờ bản đồ số, số thửa đất kế thừa cơ sở dữ liệu của ngành Tài nguyên và 
Môi trường để cập nhật lên trên nền bản đồ nền kiểm kê giai đoạn 2024-2025.  

- Diện tích tự nhiên đơn vị hành chính theo công bố của ngành Tài nguyên 
và Môi trường. 

- Nguyên tắc đánh số hiệu lô kiểm kê trên bản đồ: Số hiệu lô kiểm kê được 
ký hiệu bằng chữ số Ả rập (1, 2, 3, ….n) theo nguyên tắc từ trên xuống dưới, từ 
trái qua phải trong một khoảnh, số hiệu lô trong các thửa đất cùng một khoảnh 
được đánh nối tiếp.  

- Thông tin về lô kiểm kê thể hiện trên bản đồ cấp xã gồm: Số hiệu lô, diện 
tích, trạng thái. Trường hợp diện tích lô quá nhỏ kể cả những lô cy diện tích nhỏ 
hơn quy định trong đơn vị kiểm kê, chỉ thể hiện trên bản đồ số hiệu lô kiểm kê 
các thông tin khác lập trích lục lô theo khoảnh và tiểu khu. Bảng này được bố trí 
tại những khoảng trống trong tờ bản đồ. 

- Bản đồ kiểm kê cấp xã, chủ rừng nhym II gồm các lớp thông tin và quy 
định biên tập theo quy định trong hướng dẫn xây dựng bản đồ kiểm kê. 

- Bản đồ tổng hợp kiểm kê huyện, tỉnh và toàn quốc: Được biên tập, lược 
bỏ bớt thông tin từ bản đồ cấp dưới theo quy định trong xây dựng bản đồ kiểm kê 
rừng các cấp; phải tiếp biên ranh giới hành chính và ranh giới trạng thái. 

- Tổng hợp kết quả kiểm kê: Bản đồ kết quả kiểm kê cấp xã được biên tập 
theo quy định và chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu để quản lý và xây dựng các báo 

cáo thống kê. Toàn bộ số liệu thống kê trong báo cáo phải được tính ra từ cơ sở 
dữ liệu GIS để tránh sai syt và không nhất quán giữa số liệu và bản đồ. 

- Diện tích chưa giao, chưa cho thuê do UBND xã quản lý theo quy định 
của pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật về đất đai thì coi UBND xã là một chủ 
quản lý trong kiểm kê rừng. 

- Ranh giới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo Quyết định 

phê duyệt của cơ quan cy thẩm quyền. 

- Diện tích quy hoạch rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất nhưng đã có quyết 
định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thì kiểm kê 

theo mục đích sử dụng trên cơ sở quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất. 
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- Trong trường hợp chủ quản lý sử dụng đất cy Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng vắng mặt trong suốt thời 

gian kiểm kê thì người thân được quyền ký thay (bố, mҽ, vợ, chồng, con) và được 
đại diện chính quyền địa phương xác nhận. 

- Bản đồ giao đất, cho thuê đất của địa phương cy thể hiện chủ quản lý, 

nhưng chưa cy tính pháp lý, nếu được địa phương công nhận thì sử dụng làm 
tài liệu kiểm kê rừng. 

6. Lập hồ sơ quản lý rừng 

- Hồ sơ quản lý rừng thực hiện theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 
33/2018/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 16/2023/TT-

BNNPTNT. Hồ sơ quản lý gồm danh sách các lô kiểm kê rừng, bản đồ các lô 
kiểm kê rừng, bảng biểu thống kê diện tích, trữ lượng rừng và đất không cy rừng 
theo trạng thái, nguồn gốc và mục đích sử dụng của từng chủ rừng, từng đơn vị 
hành chính và đơn vị quản lý rừng. 

- Hồ sơ quản lý rừng được xuất, in ra từ cơ sở dữ liệu bản đồ kết quả kiểm 
kê rừng để đảm bảo tính thống nhất giữa hồ sơ quản lý và số liệu báo cáo. 

IV. MỘT SỐ THUẬT NGỮ 

1. Bản đồ 

Bản đồ kiểm kê rừng gồm: bản đồ kiểm kê rừng cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh 
và toàn quốc; bản đồ kiểm kê rừng của chủ rừng nhym II. 

2. Kiểm kê rừng 

Kiểm kê rừng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật Lâm nghiệp và 
Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT để 
điều chỉnh, bổ sung thông tin cho các lô rừng, thống kê diện tích, trữ lượng rừng, 
trữ lượng các-bon rừng và đất chưa cy rừng của từng chủ rừng, từng đơn vị hành 
chính và đơn vị quản lý rừng; bổ sung những thông tin về đặc điểm xã hội của lô 
rừng như tên chủ rừng, tình trạng về quyền sử dụng, tranh chấp… đồng thời điều 
chỉnh làm chính xác thêm kết quả điều tra các lô rừng như ranh giới, tên trạng 
thái, tên loài cây, tuổi rừng, trữ lượng…  

3. Chủ rừng 

- Chủ rừng nhym I: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, UBND cấp xã 

quản lý rừng chưa giao, chưa cho thuê.  

- Chủ rừng nhym II: ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng 
hộ; tổ chức kinh tế; đơn vị vũ trang; tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo 
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dục nghề nghiệp về lâm nghiệp; doanh nghiệp cy vốn đầu tư nước ngoài được 
Nhà nước cho thuê đất để trồng rừng sản xuất. 

4. Chủ quản lý rừng 

Chủ quản lý rừng bao gồm chủ rừng quy định tại Điều 8 Luật Lâm nghiệp 
và Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê quy 
định tại điểm c khoản 3 Điều 102 Luật Lâm nghiệp. 

5. Tiểu khu 

Là đơn vị quản lý rừng gồm nhiều khoảnh. Tiểu khu cy diện tích khoảng 
1.000 ha, trong cùng đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 
cấp xã). Thứ tự tiểu khu được ghi số bằng chữ số Ả Rập trong phạm vi của từng 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), từ tiểu khu 
số 1 đến tiểu khu cuối cùng (ví dụ: Tiểu khu 1, Tiểu khu 2). 

6. Khoảnh 

Là đơn vị quản lý rừng cy diện tích khoảng 100 ha, trong cùng đơn vị hành 
chính cấp xã. Thứ tự khoảnh được ghi số bằng chữ số Ả Rập, từ khoảnh 1 đến 
khoảnh cuối cùng, trong phạm vi từng tiểu khu (ví dụ: Khoảnh 1, Khoảnh 2). 

7. Lô trạng thái 

Lô trạng thái rừng là đơn vị diện tích rừng tương đối đồng nhất về nguồn 
gốc hình thành, điều kiện lập địa, thành phần loài cây và trữ lượng.  

8. Lô kiểm kê 

Lô kiểm kê rừng là một phần hoặc toàn bộ lô trạng thái rừng cy diện tích 
khoảng 10 ha thuộc một chủ quản lý.  

9. Thửa đất 

Là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa 
hoặc được mô tả trên hồ sơ. 

10. Số hiệu lô, khoảnh, tiểu khu được thể hiện trên bản đồ 

- Ký hiệu bằng chữ số hoặc chữ số kết hợp với các chữ cái A, B, C… để 
phân biệt giữa lô này với lô khác, khoảnh này với khoảnh khác hoặc tiểu khu này 
với tiểu khu khác.  

- Số thứ tự của tiểu khu, khoảnh, lô được ghi số theo trình tự từ trên xuống 
dưới, từ trái sang phải, trường hợp được bổ sung thì bên cạnh tiểu khu, khoảnh, 
lô gốc bổ sung ký hiệu A, B, C (ví dụ Tiểu khu 1A, Khoảnh 1A, Lô 1A). 
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PHẦN II 

KỸ THUẬT KIỂM KÊ RỪNG 

 

Sơ đồ tổ chức thực hiện kiểm kê rừng cấp tỉnh 

 

A. ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG RỪNG 

Điều tra hiện trạng diện tích, trữ lượng rừng, trữ lượng các-bon rừng theo 
hướng dẫn kỹ thuật điều tra rừng ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-KL-

CĐS ngày 18/6/2024 của Cục Kiểm lâm (sau đây viết tắt là Sổ tay hướng dẫn kỹ 
thuật điều tra rừng). 

B. KIỂM KÊ RỪNG 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Xây dựng đề cương, dự toán, thiết kế kỹ thuật 

- Xây dựng đề cương kỹ thuật, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
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- Tổ chức hội nghị thông qua đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ; chỉnh sửa đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 

- Thiết kế kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ sau khi được cấp cy thẩm quyền 
phê duyệt.  

2. Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác  

Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện; Tổ công tác ở các cấp tỉnh, huyện, 
xã và chủ rừng nhym II để triển khai thực hiện kiểm kê rừng ở các cấp. 

3. Xây dựng kế hoạch kiểm kê rừng  

- Kế hoạch kiểm kê rừng được lập ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, chủ rừng 
nhóm II. 

4. Tiếp nhận kết quả điều tra rừng 

Kết quả điều tra hiện trạng rừng thực hiện tại Mục A Phần II bao gồm: 

4.1. Kết quả điều tra diện tích rừng 

a) Hệ thống bản đồ 

- Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã trên nền ảnh viễn thám; Bản đồ hiện trạng 
rừng cấp huyện; Bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh;  

- Tỷ lệ theo theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11565-2016 về Bản đồ hiện 
trạng rừng và quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 
16/2023/TT-BNNPTNT. 

- Sản phẩm dạng số định dạng .shp và sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ 
quốc gia VN-2000. 

b) Hệ thống biểu thống kê hiện trạng rừng 

Kết quả thống kê các biểu hiện trạng diện tích rừng theo đơn vị hành chính 

theo các mẫu biểu quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT; Thông tư số 
16/2023/TT-BNNPTNT. 

c) Kết quả phân tích số liệu hiện trạng, so sánh, đánh giá diễn biến hiện 
trạng diện tích rừng theo các thời kỳ (tối thiểu phải so sánh với kết quả điều tra 
rừng kỳ gần nhất). 

d) Báo cáo kết quả điều tra diện tích rừng. 

4.2. Kết quả điều tra trữ lượng rừng và tính toán trữ lượng các-bon rừng 

a) Hệ thống biểu thống kê: 
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